
Đã chấp hành 

QĐ đóng phạt
KPHQ

1 1 Đỗ Trí Tâm

Thửa đất số 577 (1 phần) tờ 

bản đồ số 12, thôn Vĩnh Điềm 

Thượng

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6228/QĐ-XPHC 

ngày 04/11/2024
25.000.000 10.406.452

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

2 2 Đỗ Trí Tâm

Tiếp giáp thửa 577 tờ bản đồ 

số 12, thôn Vĩnh Điềm 

Thượng

Chiếm Đất
6753/QĐ-XPHC 

ngày 29/11/2024
7.500.000 3.575.347

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

3 1 Huỳnh Hữu Hạnh
Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 

12, thôn Đồng Nhơn

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6946/QĐ-KPHQ 

ngày 12/12/2024
22.814.286

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

4 2 Nguyễn Văn Sang
Thửa đất số 107, tờ bản đồ số 

7, thôn Đồng Nhơn

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6947/QĐ-XPHC 

ngày 12/12/2024
4.112.345

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

5 1 Lê Ngọc Hải
Thửa đất số 262, tờ bản đồ số 

15, thôn Phước Thượng

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6817/QĐ-XPHC 

ngày 05/12/2024
15.000.000

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

6 2 Nguyễn Hải Âu

Thửa đất số 502 (1 phần), tờ 

bản đồ số 20, thôn Phước 

Trung

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6818/QĐ-XPHC 

ngày 05/12/2024
25.000.000 20.526.949

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

7 1
Trương Thị Kim Mỹ 

Trang

Thửa đất số 144, tờ bản đồ 3, 

tổ 14 Ngọc Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6511/QĐ-

XPHC ngày 

15/11/2024

30.000.000 1.273.053
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

8 2 Lê Văn Hùng
Thửa đất số 75 (1 phần), tờ 

bản đồ 3, tổ 14 Ngọc Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6512/QĐ-

XPHC ngày 

15/11/2024

50.000.000

Đã chấp hành 

QĐ đóng phạt Chưa chấp hành

9 3 Võ Xuân Khoa

Thửa đất số 10 (1 phần), tờ 

bản đồ 44, tổ 12 Vĩnh Hồi, 

Phường Ngọc Hiệp

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6510/QĐ-

XPHC ngày 

15/11/2024

30.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

10 4 Đỗ Thị Kim Oanh

Thửa đất số 75 (1 phần), tờ 

bản đồ 03, tổ 14 Ngọc Thảo, 

Phường Ngọc Hiệp

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6522/QĐ-

XPHC ngày 

18/11/2024

30.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

11 5 Bùi Thị Thủy

Thửa đất số 191 (1 phần), tờ 

bản đồ 03, tổ 14 Ngọc Thảo, 

Phường Ngọc Hiệp

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6525/QĐ-

XPHC ngày 

18/11/2024

30.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

12 6 Lã Thị Yên
Thửa đất số 448 (1 phần), tờ 

bản đồ số 3, tổ 13 Ngọc Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6568/QĐ-

XPHC ngày 

20/11/2024

50.000.000 613,744
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

13 7 Nguyễn Ngọc Thơm

Thửa đất số 134 (1 phần), tờ 

bản đồ số 14, tổ 14 Ngọc 

Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6569/QĐ-

XPHC ngày 

20/11/2024

30.000.000 49,233
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành
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14 8 Nguyễn Văn Chọt
Thửa đất số 240 (1 phần), tờ 

bản đồ số 3, tổ 14 Ngọc Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6567/QĐ-

XPHC ngày 

20/11/2024

30.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

15 9 Võ Thị Ngọc Thúy
Thửa đất số 367 (1 phần) tờ 

bản đồ 3, tổ 14 Ngọc Thảo

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

QĐ số 6675/QĐ-

XPHC ngày 

27/11/2024

50.000.000 1.072.094
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

16 1 Nguyễn Thị Thanh Hải
Thửa đất số 13 (1 phần), tờ 

bản đồ số 6

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6140/QĐ-XPHC  

ngày 30/10/2024
50.000.000

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

17 2 Tô Thị Liên
Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 

26

Xây dựng trên đất 

nông nghiệp

6139/QĐ-XPHC  

ngày 30/10/2024
30.000.000

Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

18 1 Nguyễn Thị Kim Loan

Thửa đất số 129 (1 phần), tờ 

bản đồ 33, (tương ứng số 246, 

tờ bản đồ số 11, năm 1996)

Xây dựng trên đất 

Nông nghiệp

QĐ số 7118/QĐ-

XPHC ngày 

23/12/2024

15.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

19 2 Đinh Thị Lập

Thửa đất số 129 (1 phần), tờ 

bản đồ 33, (tương ứng số 246, 

tờ bản đồ số 11, năm 1996)

Xây dựng trên đất 

Nông nghiệp

QĐ số 7119/QĐ-

XPHC ngày 

23/12/2024

15.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

20 3 Đinh Thị Sang

Thửa đất số 129 (1 phần), tờ 

bản đồ 33, (tương ứng số 246, 

tờ bản đồ số 11, năm 1996)

Xây dựng trên đất 

Nông nghiệp

QĐ số 7117/QĐ-

XPHC ngày 

23/12/2024

15.000.000
Chưa chấp 

hành
Chưa chấp hành

21 4 Sử Thành Quốc
Thửa đất số 96 (1 phần), tờ 

bản đồ 01 lâm Nghiệp
Hủy Hoại đất

6356/QĐ-XPHC  

ngày 07/11/2024
70.000.000

Đã chấp hành 

QĐ đóng phạt Chưa chấp hành

22 5 Lê Khánh
Thửa đất số 386 (1 phần), tờ 

bản đồ 3 
Chiếm đất

6593/QĐ-XPHC  

ngày 27/11/2024
15.000.000

Đã chấp hành 

QĐ đóng phạt Chưa chấp hành

Vĩnh Lương

Vĩnh Hải

Ngọc Hiệp


